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NĂM HỌC 2021 – 2022
I/ MÔN TIẾNG VIỆT
- Đọc đúng, lưu loát văn bản: truyện và đoạn văn miêu tả khoảng 90 - 130 chữ; đoạn thơ, bài thơ khoảng 50 - 70 chữ. Tốc độ đọc khoảng 40 – 60 tiếng trong 1 phút.
- Hiểu và trả lời được những câu hỏi đơn giản về các chi tiết nổi bật trong văn bản.
- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 - 35 chữ theo hình thức nghe - viết. Tốc độ viết khoảng 30 - 35 chữ trong 15 phút.
[bookmark: _GoBack]- Biết thực hiện các dạng bài tập điền âm, vần; Tìm từ, tiếng có âm, vần đã học. Bài tập về câu (nối câu; viết câu phù hợp dưới tranh, với từ ngữ cho trước; điền được vào phần thông tin còn trống; …)
II/ MÔN TOÁN
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 100.
- Nhận biết được chục và đơn vị, số tròn chục.
- Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
- Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng. 
- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài theo đơn vị đo tự quy ước (gang tay, bước chân,...); đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.
- Xác định được thứ, ngày trong tuần khi xem lịch (loại lịch tờ hàng ngày).
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